
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT- NGÀY 22/12
Thời gian thực hiện chủ đề: 5 tuần (từ ngày 15/12/2025 - 16/01/2026)

Chủ đề nhánh: Động vật sống dưới nước (05/01 - 10/01/2026)
GV dạy : Nguyễn Thùy Trang

Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ cất giày dép, đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy 
định, trao đổi  với phụ huynh.
- Xem tranh, ảnh, trò chuyện về với trẻ về một số con vật sống dưới nước môi 
trường sống, ích lợi…của chúng. TCTV: Uốn lượn, bơi lội, tung tăng..
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi theo ý thích ở các góc..

Đón 
trẻ, 

chơi - 
Thể 
dục 
buổi 
sáng
(80-
90p)

* Nội dung
- Hô hấp: Gà gáy
+ Tay: Co và duỗi tay/ từng tay kết hợp kiễng chân 5T
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau
+ Chân: Bật tại chỗ
- Vận động theo nhạc vào thứ 2,5
* Mục tiêu
- Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ, tay, chân, bụng biết nghe và tập theo nhạc 
- Trẻ biết tập đúng các động tác thể dục, nghe nhạc và vận động theo cô.
* Chuẩn bị
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng. 
- Vòng/gậy thể dục, hoa tay. Nhạc thể dục 
* Tổ chức hoạt động:
- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi bằng 
mũi chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về 2 hàng 
ngang.
- Trọng động: Thứ 2,5 ca múa hát sân trường.Thứ 3, 4, 6 tập với  hoa tay, vòng, gậy 
bài hát: Cá vàng bơi
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng, chơi trò chơi: Con muỗi

Hoạt 
động 
học
(30-
40p)

      Thể dục
B-N-L:  
Chạy thay 
đổi tốc độ 
theo hiệu 
lệnh
TC: Chim 
bay

KPKH
Một số con 

vật sống 
dưới nước

LQCV
Tập tô: i, t, 

c

Toán
B : Nhận 
biết nhóm 
số lượng 4
L : Củng 
cố số 
lượng 
trong 
phạm vi 8, 
nhận biết 
chữ số 8
N : Nhận 
biết số 
lượng 

Tạo hình
Xé dán đàn 

cá (Đt)

Âm nhạc
NDTT: 

VĐMH: Đố 
bạn

NDKH: NH: 
Chú voi con 
ở bản đôn
TCÂN: 

Khiêu vũ với 
bóng

(Dạy bù thứ 
6 ngày 

02/01/2026)



trong 
phạm vi 8, 
nhận biết 
chữ số 4

Hoạt 
động 
chơi 
ngoài 
trời
(30-
40p)

`Trải nghiệm:làm pháo hoa.  Thí nghiệm: sự đổi màu của nước
` Quan sát : hoa mười giờ, cây cỏ chỉ, đu đủ.
` Lao động nhặt cỏ vườn hoa.
` Trò chơi: Nhảy qua dây - Thổi bóng ,  Oẳn tù tì - Chạy tiếp sức, Bịt mắt đá bóng - 
Hang chuột nhỏ.
` Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, hột hạt, cành cây khô, vẽ nón, bóng bay, chơi 
với đồ chơi trên sân trường..

Chơi, 
hoạt 
động 
ở các 
góc
(40-
50p)

* Nội dung:
 - Góc PV: 
Nấu ăn, Bán 
hàng, Gia 
đình, bác sĩ..
- Góc XD: 
Xây ao cá
- Góc  TH: 
Vẽ con cá, 
xé dán con  
cá
- Góc thư 
viện: Làm 
album về 
một số con 
vật sống 
dưới nước
- Góc TN: 
Chăm sóc, 
nhổ cỏ, tưới 
nước cho 
cây

* Mục tiêu góc 
chơi: 
Biết bắt chước 
công việc của bác 
cấp dưỡng, bán 
hàng, gia đình, 
bác sĩ...
- Trẻ biết xây ao 
cá
- Biết vẽ, xé dán 
con cá
- Biết làm anbum 
về một số con vật 
sống dưới nước
- Trẻ biết tưới 
nước, nhổ cỏ
- Trẻ có kỹ năng 
hoạt động nhóm, 
sắp xếp đồ chơi 
đúng nơi quy định, 
phát triển ngôn 
ngữ cho trẻ.
- Trẻ hứng thú 
tham gia hoạt 
động, chơi đoàn 
kết với các bạn.

* Đồ chơi học 
liệu: 
 -  Bàn, ghế, búp 
bê, quần áo, rau, 
củ, quả nhựa, đồ 
dùng bác sĩ, đồ 
dùng gia đình..
- Các loại gạch, 
nút nhựa, cây 
xanh, khối gỗ, 
con vật..…
- Giấy vẽ, sáp 
màu, giấy màu, 
keo 
- Tranh ảnh, sách 
báo về một số 
con vật sống dưới 
nước.
- Bình tưới

 * Tổ chức hoạt động:
1.Thỏa thuận Cho trẻ chơi: 
Cá vàng bơi ,giới thiệu các 
góc chơi, một số nội quy khi 
tham gia chơi, gợi ý cách 
chơi ở các nhóm; cho trẻ tự 
nhận góc chơi, cài ký hiệu 
vào góc chơi mà trẻ chọn.
2. Quá trình chơi: Trẻ về 
nhóm chơi, cô đến từng 
nhóm chơi đóng vai chơi 
cùng với trẻ .
3. Nhận xét và kết thúc 
buổi chơi:  Cô nhận xét từng 
góc chơi, tập trung trẻ về góc 
chơi có nhiều sản phẩm mới, 
sáng tạo, trẻ cùng quan sát, 
nhận xét, trẻ cùng nhau thu 
dọn đồ dùng, đồ chơi.

Ăn 
trưa
(60-
70p)

- Cô cho trẻ vệ sinh ăn trưa, cho trẻ ăn đúng giờ động viên trẻ ăn hết xuất, ăn từ tốn, 
nhai kỹ, giới thiệu các món ăn và trò chuyện về cách chế biến các món ăn hàng 
ngày.

Ngủ 
trưa

(140-

- Cho trẻ kê giường, xếp gối, cho trẻ nằm vào đúng chỗ của mình, cô đóng bớt cửa, tạo 
không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ, vỗ về những trẻ khó ngủ.



150p)
Ăn 
phụ
(20-
30p)

- Cô cho trẻ đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt, rửa tay và cho trẻ ăn bữa phụ động viên trẻ 
ăn hết xuất, không nói chuyện cười đùa trong khi ăn

- TM: Con 
ếch, Cá 
chép, vây 
cá.
- CM: Con 
ếch có hai 
mắt to tròn, 
bật nhảy rất 
nhanh.Cá 
chép sống ở 
dưới nước 
bơi rất 
giỏi.Cá chép 
dùng vây để 
bơi được 
dưới nước.
- Cho trẻ 
chơi tự do ở 
các góc

-  TCM: 
Tôm, cua cá 
thi tài
- Cho trẻ 
chơi tự do ở 
các góc

- LQKTM: 
Toán : 
Nhận biết 
số lượng 
trong phạm 
vi 8, nhận 
biết chữ số 
4,8
- Cho trẻ 
chơi tự do 
các góc

- Làm vở 
bài tập 
toán
- Cho trẻ 
chơi tự do 
các góc

- ÔKTC: 
B : Nhận 
biết nhóm 
số lượng 4
L : Củng cố 
số lượng 
trong phạm 
vi 8, nhận 
biết chữ số 
8
N : Nhận 
biết số 
lượng trong 
phạm vi 8, 
nhận biết 
chữ số 4
- Cho trẻ 
chơi tự do 
các góc

- Vệ sinh đồ 
dùng
- Chơi các 
góc.
- Bình cờ, 
phát phiếu bé 
ngoanChơi, 

hoạt 
động 
theo 

ý 
thích
(70-
80p)

Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần

Trả 
trẻ

(60-
70p)

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ. Cô cho trẻ đọc một số bài đồng dao con rùa, đồng dao về 
loài vật; xem video quà tặng cuộc sống “ Bí mật dưới đáy ao”
- Cô trò chuyện cùng trẻ về môi trường sống, ích lợi, giá trị dinh dưỡng của một số 
con vật sống dưới nước.
- Cô trao đổi tình hình học tập của trẻ với phụ huynh -> trả trẻ

                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                      Ngày 31 tháng 12 năm 2026
                

Giáo viên

Nguyễn Thùy Trang

Tổ trưởng chuyên môn
( Ký duyệt)

Quàng Thị Phượng
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